
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN THẮNG  
 

Số:     /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc 

 
    Thị trấn Thắng, ngày 12 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách và Kế hoạch vốn đầu tư 

công trên địa bàn thị trấn Thắng năm 2024 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN THẮNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; Căn cứ luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ tài 

chính huóng dẫ thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 39 /NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của hội đồng 

nhân dân thị trấn Thắng về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2024; 

Theo đề nghị của Công chức Tài chính- kế toán thị trấn Thắng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công Công khai số liệu Dự toán ngân sách và kế hoạch vốn 

đầu tư công trên địa bàn thị trấn Thắng năm 2024, cụ thể như sau: 

 (Về công khai số liệu dự toán theo mẫu biểu kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng HĐND- UBND thị trấn Thắng, công chức Tài chính- Kế 

toán tham mưu thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Phòng TC- KH huyện (b/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND TT; 

- Chủ tịch, các phó CT UBND tt; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, HS. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung 

 

 



Tỉnh : Bắc Giang   Mẫu biểu số 01 

Huyện: Hiệp Hòa    

Xã: thị trấn Thắng    

    

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính) 

   Đơn vị:  đồng 

Nội dung thu Dự toán Nội dung chi Dự toán 

Tổng số thu 
                 

32.563.000.000  
Tổng số chi 

                                    

32.563.000.000  

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 
                   

1.003.000.000  
I. Chi đầu tư phát triển 

                                    

19.100.000.000  

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ(1) 
                 

31.560.000.000  
II. Chi thường xuyên 

                                      

9.101.000.000  

III. Thu bổ sung                                       -    

III. Dự phòng 
                                         

625.000.000  
- Bổ sung cân đối ngân sách                                       -    

- Bổ sung có mục tiêu   

IV. Thu chuyển nguồn   

 IV. Chi nguồn cải cách tiền Lương 

khi tăng lương cơ sở 

 

                                      

3.737.000.000  

    

 

THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THỊ TRẤN THẮNG NĂM 2021 

(Quyết toán đã được hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

  1.THU NGÂN SÁCH  

Tổng thu ngân sách nhà nước: 97.045.668.726 đồng, đạt 473% dự toán huyện giao và dự toán thị trấn giao. Chi tiết như sau: 

Thuế ngoài quốc doanh: Tổng thu 3.174.627.817 đồng, đạt 115% dự toán huyện giao và dự toán thị trấn giao . 

Thu lệ phí trước bạ nhà đất: Tổng thu 6.830.426.692 đồng, đạt 247% dự toán huyện giao và dự toán thị trấn giao . 

Thuế thu nhập cá nhân: Tổng thu 12.844.215.590 đồng đạt 198% dự toán huyện giao và thị trấn giao.  



T 

 Tỉnh : Bắc Giang     Mẫu biểu số 109 

 Huyện: Hiệp Hòa       

 Thị trấn thắng       

        

 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính) 

      Đơn vị:  đồng 

STT Nội dung 

Ước thực hiện năm 2023 Dự toán năm 2024 
So sánh 

(%) 

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX 
Thu 

NSNN 
Thu NSX 

1 2 3 4 5= 3/1 6= 4/2 

I 
Tổng số thu 

            

266.267.600.000  

             

51.549.695.601  

        

213.403.000.000  

         

32.563.000.000  
80% 63% 

A 
Các chỉ tiêu thu TT hưởng 100% 

                   

812.500.000  

               

1.056.249.200  

            

1.003.000.000  

           

1.003.000.000  
123% 95% 

1 
Thu phí, lệ phí 

                   

676.500.000  

                  

758.700.000  

               

757.000.000  

              

757.000.000  
112% 100% 

- 
Thu phí bộ phận Văn Phòng 

                   

140.000.000  

                   

90.400.000  

               

110.000.000  

             

110.000.000  
79% 122% 

- 
Thu phí môn bài 

                   

536.500.000  

                 

668.300.000  

               

647.000.000  

             

647.000.000  
121% 97% 

2 
Thu từ quỹ đất công ích 

                     

66.000.000  

                   

60.885.500  

               

246.000.000  

             

246.000.000  
373% 404% 

3 
Thu hồi tiền đền bù đất công ích 5% do thu hồi đất                                     -    

                 

173.946.200  
                                -      0% 

4 
Thu phạt  

                     

30.000.000  

                    

14.717.500  
                                -                                  -    0% 0% 

5 
Thu khác tại TT (phí chợ) 

                     

40.000.000  

                    

48.000.000  
                                -                                  -    0% 0% 

6 
Thu đóng góp tự nguyện 

                                    -          

B 
Các chỉ tiêu thu TT hưởng theo tỷ lệ % 

            

265.455.100.000  

             

23.879.446.401  

        

212.400.000.000  

         

31.560.000.000  
80% 132% 

- 
Thu Thuế GTGT+ TNDN (ĐT 70%) 

                

2.240.000.000  

               

3.193.231.684  

            

4.500.000.000  

           

3.150.000.000  
201% 99% 



- 
Thu lệ phí trước bạ nhà đất  (ĐT 50%) 

                

2.750.000.000  

               

2.354.860.000  

            

4.900.000.000  

           

2.450.000.000  
178% 104% 

5 
Thu Thuế sử dụng đất PNN  

                

1.110.000.000  

               

1.140.429.000  

            

1.200.000.000  

           

1.200.000.000  
108% 105% 

6 
Tiền sử dụng đất  (10%) 

            

251.885.100.000  

             

11.271.319.842  

        

191.000.000.000  

         

19.100.000.000  
76% 169% 

7 
Tiền đất  191   

                  

165.345.000  
      0% 

8 
Thu thuế Thu nhập cá nhân, hộ KD cá thể (70%) 

                

1.120.000.000  

               

1.606.543.502  

            

1.300.000.000  

              

910.000.000  
116% 57% 

9 

Thu thuế Thu nhập cá nhân,do chuyển nhượng BĐS 

(50%) 

                

6.350.000.000  

               

4.313.062.373  

            

9.500.000.000  

           

4.750.000.000  
150% 110% 

10 Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản             

11 
Thu bổ sung cân đối ngân sách  

                   

734.000.000  

               

1.500.000.000  
    0%   

- 
Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên             

- 
Thu bổ sung có mục tiêu  ( PCCC, Quân sự) 

                  

734.000.000  

              

1.500.000.000  
    0%   

                

II Thu đóng góp tự nguyện             

IV Thu chuyển nguồn   25.114.000.000                        -    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tỉnh : Bắc Giang         

Huyện: Hiệp Hòa          

Thị trấn Thắng          

       Mẫu biểu số 110  

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính) 

        

Đơn vị:  

đồng. 

Nội dung 
 Dự toán năm 2023   Dự toán năm 2024  So sánh (%) 

 Tổng số   ĐTPT   TX   Tổng số   ĐTPT   TX  Tổng số ĐTPT TX 

1 2 3 4 5 6 7 8= 5/2 9=6/3 
10= 

7/4 

Tổng số chi 
              

40.385.000.000  
       25.188.500.000         15.196.500.000  

            

32.563.000.000  

      

19.100.000.000  
     13.463.000.000  81 76% 89 

1. Chi cho công tác dân quân tự về, 

trật tự an toàn xã hội 

             

686.460.000,00  
                            -               686.460.000  

                

983.000.000  

                           

-    
         983.000.000  143   143 

- Chi dân quân tự vệ 
                   

598.260.000  
              598.260.000  

                 

643.000.000  
            643.000.000  107   107 

- Chi trật tự an toàn xã hội 
                     

88.200.000  
                88.200.000  

                 

340.000.000  
            340.000.000  385   385 

2. Chi giáo dục 
                                   

-    
    

                                  

-    
          

3. Chi ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ 

                                   

-    
    

                                  

-    
          

4. Chi y tế 
                                   

-    
    

                                  

-    
          

5. Chi văn hóa, thông tin 
                   

241.400.000  
              241.400.000  

                 

265.000.000  
            265.000.000  110   110 

6. Chi phát thanh, truyền thanh 
                     

83.700.000  
                83.700.000  

                   

84.000.000  
  

            84.000.000  
100   100 

7. Chi thể dục, thể thao 
                     

43.830.000  
                43.830.000  

                   

47.000.000  
  

            47.000.000  
107   107 

8. Chi bảo vệ môi trường 
                   

107.280.000  
              107.280.000  

                 

116.000.000  
  

          116.000.000  
108   108 

9. Chi các hoạt động kinh tế 
                

1.600.300.000  
                             -             1.600.300.000  

                 

482.000.000  

                            

-    
          482.000.000  30   30 

- Giao thông 
                     

90.000.000  
                90.000.000  

                   

60.000.000  
              60.000.000  67   67 



- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 
                    

50.000.000  
                50.000.000  

                   

60.000.000  
              60.000.000  120   120 

- Thị chính 
  

    
                                  

-    
                             -          

- Thương mại, du lịch 
  

    
                                  

-    
          

- Các hoạt động kinh tế khác 
               

1.460.300.000  
           1.460.300.000  

            

362.000.000,00  
            362.000.000        

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, 

đoàn thể 

         

30.952.310.000,00  
       25.188.500.000           5.763.810.000  

            

25.674.000.000  

      

19.100.000.000  
6.574.000.000 83 76% 114 

Trong đó: Quỹ lương 
                                   

-    
                              -    

                                 

-    
        0 

10.1. Quản lý Nhà nước 
              

30.751.870.000  
       25.188.500.000        5.563.370.000  

            

25.328.800.000  

      

19.100.000.000  
       6.228.800.000  82 1 112 

10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam 
                

88.740.000,00  
  

              88.740.000  

                 

247.400.000  
  

         247.400.000  
279   279 

10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
                

18.900.000,00  
                18.900.000  

                   

18.500.000  
  

            18.500.000  
98   98 

10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản 

HCM 

                     

11.700.000  
  

11.700.000 

                   

11.700.000  
              11.700.000  100   100 

10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ 
                     

11.700.000  
  

11.700.000 

                   

11.700.000  
              11.700.000  100   100 

10.6. Hội Cựu chiến binh 
                     

11.700.000  
  

11.700.000 

                   

11.700.000  
              11.700.000  100   100 

10.7. Hội Nông dân 
                     

35.200.000  
                35.200.000  

                   

21.700.000  
              21.700.000  62   62 

10.8. Hội Người cao tuổi 
                       

8.100.000  
                  8.100.000  

                     

8.100.000  
                8.100.000  100   100 

10.9. Hội Chữ thập đỏ 
                       

8.100.000  
                  8.100.000  

                     

8.100.000  
                8.100.000  100   100 

10.10. Ban thanh tra nhân dân 
                       

6.300.000  
                  6.300.000  

                     

6.300.000  
                6.300.000  100   100 

11. Chi cho công tác xã hội 
                   

478.560.000  
                             -                478.560.000  

                 

509.000.000  

                            

-             509.000.000  
106   106 

- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã 

nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ 

cấp khác 

                   

394.800.000  
              394.800.000  

                 

407.844.000  
            407.844.000  103   103 

- Trẻ mồ côi, người già không nơi 

nương tựa 

                                   

-    
    

                                  

-    
          

- Trợ cấp xã hội 
                                   

-    
    

                 

101.156.000  
            101.156.000        

- Khác 
                     

83.760.000  
                83.760.000  

                                  

-    
    0   0 



12. Chi khác 
                     

72.400.000  
                65.160.000  

                   

41.000.000  
              41.000.000  57   63 

13. Dự phòng 
                   

872.000.000  
              872.000.000  

                 

625.000.000  
            625.000.000  72   72 

14. Chi dự phòng CCTL 

                

5.254.000.000             5.254.000.000  

              

3.737.000.000           3.737.000.000        

hu thuế sử dụng đất PNN. Tổng thu 616.886.036 đồng đạt 221% dự toán huyện giao và thị trấn giao. 

 Thu lệ phí môn bài: Tổng thu 614.650.000 đồng đạt 118% dự toán huyện giao và dự toán thị trấn giao. 

 Thu tiền sử dụng đất tỷ lệ được hưởng điều tiết 8% tổng thu 14.292.860.026 đồng đạt 201% dự toán huyện giao và dự toán 

thị trấn giao. Trong đó thu từ đấu giá đất 14.016.552.761 đồng; thu theo quyết định 191 là  276.307.265 đồng 

Thu phí, lệ phí tổng thu 145.940.000 đồng đạt 104% dự toán huyện giao và dự toán thị trấn giao. 

Thu từ quỹ đất công ích tổng thu  39.696.200 đồng, đạt 99.2% dự toán huyện và dự toán thị trấn giao;  

Thu khác tổng thu 51.300.000 đồng, đạt 122% dự toán huyện giao và dự toán thị trấn giao. 

Thu phạt tổng thu 259.100.000 đồng đạt 324% dự toán huyện và dự toán thị trấn giao.  

Ngoài ra có một số khoản thu không có trong dự toán nhưng kết quả đạt được như đóng góp tự nguyện: 308.668.500 đồng  

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện cho TT được hưởng theo phân cấp ngân sách, bao gồm: 

- Thu bổ sung từ NS cấp huyện cho ngân sách cấp thị trấn: 6.852.090.600 đồng, Trong đó: 

+ Thu bổ sung cân đối:  0 đồng  

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 6.852.090.600 đồng 

- Thu chuyển nguồn năm 2020 chuyển sang 2021: 50.752.930.965 đồng. 

2. CHI NGÂN SÁCH 

2.1 Chi đầu tư phát triển: 56.526.920.900 đồng bao gồm kinh phí chi xây dựng kiên cố hóa trường lớp học, chi xây dựng 

cải tạo, sưả chữa các nhà văn hóa các TDP, chi cứng hóa đường GTNT, chi làm kênh mương, cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND … 

2.2. Chi Thường xuyên: Tổng số chi thường xuyên: 11.413.465.000 đồng đạt 84% dự toán năm.  

Bao gồm: 

Chi công tác an ninh: 87.993.000 đồng, đạt 117% kế hoạch giao. 

Chi cho công tác Quốc Phòng: 394.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch giao. 

Chi đảm bảo xã hội như hưu 130 và trợ cấp cứu tế đảm bảo xã hội: 532.695.000 đồng, đạt 94% kế hoạch giao. 



 Tỉnh : Bắc Giang        Mẫu biểu số 111  

 Huyện: Hiệp Hòa         

 UBND THỊ TRẤN THẮNG         

          

 DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN(1) NĂM 2024 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính) 

        Đơn vị:  đồng  

ST

T 
Tên công trình 

Thời gian 

KC-HT 

 Tổng dự toán được duyệt  

 Giá trị thực 

hiện đến 

31/12/2023  

 Giá trị đã 

thanh toán 

đến 

31/12/2023  

 Dự toán năm 2024  

 Tổng số  

 Trong đó 

nguồn đóng góp 

của dân  

   Tổng số  

 Trong 

đó thanh 

toán khối 

lượng 

năm 

trước  

 Nguồn cân đối ngân 

sách  

  
TỔNG SỐ   

   

108.824.701.000  

     

66.183.134.000  
 42.641.567.000  

     

23.541.567.000  

                 

19.100.000.000  
  19.100.000.000 

I 

Công trình 2020,2021,2022 chuyển 

sang 2024 
  

     

28.826.659.000  

                              

-    

                          

-    

     

23.541.567.00

0  

                   

2.197.480.100  
  2.197.480.100 

1 
Cải tạo sửa chữa NVH TDP Văn Tự 

9/2020-

12/2020 
           

733.865.000  
    

             

500.000.000  

                       

109.546.900  
  109.546.900 

2 

 Nhà văn hóa thôn Phúc Thắng, xã 

Đức Thắng; hạng mục: Cải tạo, sửa 

chữa nhà văn hóa và các hạng mục 

phụ trợ  2019-2020 

01/09/202

0-12/2020 

              

692.431.000  
    

             

772.653.000  

                         

81.593.000  
  81.593.000 

3 

Cải tạo sửa chữa NVH TDP Quyết 

Thịnh 

11/2020-

01/2021 

              

938.472.000  
    

             

765.062.000  

                         

76.028.000  
  76.028.000 



4 

 Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ dân 

phố Trung Đồng, thị trấn Thắng; hạng 

mục: Cổng tường rào và các hạng mục 

phụ trợ (TK + GS) 

11/2020-

12/2020 

           

1.044.454.000  
    

             

812.868.000  

                       

117.192.000  
  117.192.000 

5 

Nhà khám chữa bệnh 2 tầng khu dân 

cư số 3 

7/2021-

12/2021 

           

4.213.000.000  
    

          

4.088.519.000  

                       

106.822.200  
  106.822.200 

6 
Đường GT kênh 1 B TDP Phúc Thắng 

7/2021-

9/2021 

              

976.744.000  
    

             

898.529.000  

                         

83.309.000  
  83.309.000 

7 

Nhà 2 tầng 4 phòng trường MN khu 

đô thị 

9/2021-

6/2022 

           

5.073.047.000  
    

          

4.890.566.000  

                         

70.000.000  
  70.000.000 

8 

Cải tạo, sửa chữa NVH TDP Hưng 

Thịnh. HM: Nhà Văn Hóa và các hạng 

mục phụ trợ 

7/2021-

8/2021 

              

892.461.000  
    

             

786.146.000  

                         

70.000.000  
  70.000.000 

9 

Đường vào trường tiểu học Đức Thắng 

số 2, TDP Dinh Hương 

10/2021-

12/2021 

              

978.444.000  
    

             

728.731.000  

                         

90.134.000  
  90.134.000 

10 

Xây mới các hạng mục phụ trợ trạm y 

tế , thị trấn Thắng, tỉnh Bắc Giang 

(khu dân cư số 3) 

9/2021-

12/2021 

           

1.510.420.000  
    

          

1.160.363.000  

                       

222.855.000  
  222.855.000 

11 

Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND thị trấn 

Thắng 

6/2023-

9/2023 

           

2.237.900.000  
    

          

1.125.567.000  

                       

100.000.000  
  100.000.000 

12 

Thay mới mái tôn nhà văn hóa và các 

hạng mục phụ trợ UBND thị trấn 

Thắng; 

01/2022-

04/2022 

           

1.186.981.000  
    

             

903.018.000  

                       

250.000.000  
  250.000.000 

13 

Trường MN Đức Thắng, huyện Hiệp 

Hòa. HM: Cải tạo, nâng cấp các hạng 

mục phụ trợ và lớp học (KĐT số 3+ 

Khu Đức Thịnh) 

12/2021-

02/2022 

              

570.886.000  
    

             

419.999.000  

                         

50.000.000  
  50.000.000 

14 

Đường GT+ Rãnh thoát nước (đoạn từ 

đầu đường VTD đến ngã 3 nhà Ông 

Ông Hà) TDP Đức Thịnh 

4/2022-

2/2022 

           

2.312.191.000  
    

          

2.192.738.000  

                         

70.000.000  
  70.000.000 

15 
Mái vòm trường MN thị trấn Thắng 

8/2022-

12/2022 

           

1.338.759.000  
    

          

1.043.957.000  

                       

200.000.000  
  200.000.000 

16 

Xây mới nhà Đa Năng, cổng và Sân 

Khấu trường tiểu học thị trấn Thắng 

01/2023-

9/2023 

        

4.126.604.000,0  
    

          

2.452.851.000  

                       

500.000.000  
  500.000.000 



II 

Các dự án chuyển tiếp từ 2023 sang 

2024 

          
                 

15.650.000.00

0  

  15.650.000.000 

1 

Làm đường nội bộ Chợ Thắng, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa 
          

                       

400.000.000  
  400.000.000 

2 

San lấp mặt bằng + hạ tầng ký thuật 

nghĩa trang nhân dân số 1, thị trấn 

Thắng 
          

                   

4.000.000.000  
  4.000.000.000 

3 

Làm đường giao thông tổ dân phố Đức 

Thịnh 
          

                   

1.000.000.000  
  1.000.000.000 

4 

Cải tạo,  nâng cấp rãnh thoát  nước các 

tổ dân phố, thị trấn Thắng, huyện Hiệp 

Hòa 
          

                   

2.000.000.000  
  2.000.000.000 

5 

Rãnh thoát nước tổ dân phố Hưng 

Thịnh, thị trấn Thắng 
          

                   

1.000.000.000  
  1.000.000.000 

6 

Asphalt + các hạng mục phụ trợ đường 

giao thông ( Lô Tây) TDP số 2, thị 

trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa 
          

                   

1.500.000.000  
  1.500.000.000 

7 

Cải tạo rãnh thoát nước ( đoạn đầu 

đường TL 295 đến hết đất nhà ông 

Bắc), tổ dân phố Trung Đồng, thị trấn 

Thắng 

          
                       

250.000.000  
  250.000.000 

8 

Mái vòm khu Trung tâm nhà văn hóa 

TDP Tiên Hưng, thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hòa 
          

                       

400.000.000  
  400.000.000 

9 

Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa + đường 

giao thông, rãnh thoát nước Tổ dân phố 

số 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa 
          

                       

800.000.000  
  800.000.000 

10 

Mái vòm + Sân khấu khu Trung tâm 

nhà văn hóa TDP Đức Thịnh, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa 
          

                       

950.000.000  
  950.000.000 

11 

Dự án XD khuôn viên cây xanh các 

TDP 
          

                       

150.000.000  
  150.000.000 

12 

Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công 

cộn các TDP 
          

                   

1.200.000.000  
  1.200.000.000 



13 

Xây mới hoặc Cải tạo nâng cấp 2,5Km 

đường giao thông rộng từ 7m trở nên 
          

                   

2.000.000.000  
  2.000.000.000 

III 

DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2024           
                   

1.252.519.900  
  

1

.

2

5

2

.

5

1

9

.

0

0

0 

1 
Xây dựng mái vòm NVH Việt Hung           

                       

550.000.000  
  550.000.000 

2 

Sửa chữa các công trình đường GT 

TDP Sa Long, NVH Trung Đồng, 

KCH Kênh Mương TDP Đông Ngàn 
          

                       

702.519.900  
  702.519.900 

  
                  

Chi Sự nghiệp VHTT+ TDTT: 184.562.000 đồng đạt 145% kế hoach giao. 

Chi cho sự nghiệp Phát thanh: 53.800.000 đồng đạt 90% KH giao.  

Chi cho sự nghiệp kinh tế+môi trường: 1.127.364.000 đồng đạt 107% kế hoạch giao.Trong đó có NS huyện hỗ trợ 

480.000.000 từ nguồn đất trồng lúa để hỗ trợ xây kênh mương TDP Đông Ngàn, và 224.412.000 đồng hỗ trợ dịch chuyển các cột 

điện trên các tuyến đường trên địa bàn. 

Chi cho hoạt động công tác Đảng: 223.900.500 đồng, đạt 100% kế hoạch giao  

Chi cho hoạt động của HĐND: 337.842.000 đồng đạt 78% kế hoạch giao. (Do trong năm có bầu cử ĐBNĐND các cấp nên 

số ĐB giảm từ 49 xuống còn 29 đại biểu). Trong đó: Có chi cho phụ cấp ĐBHĐND, BHYT, Chi hoạt động, may trang phục 

ĐBHĐND nhiệm kỳ 2021-2026). 



Chi UBND  bao gồm chi lương, phụ cấp các chi hội, DQTV, Cán bộ KCT TT, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố … và chi 

hoạt độ 
Tỉnh : Bắc Giang    Mẫu biểu số 112 

Huyện: Hiệp Hòa        

Xã: thị trấn Thắng       

       

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính) 

     Đơn vị: 1.000 đồng 

Nội dung 

Ước thực hiện năm 2023 Kế hoạch năm 2024 

Thu Chi 
Chênh lệch 

(+) (-) 
Thu Chi 

Chênh lệch 

(+) (-) 

Tổng số             

1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
              

75.000  

              

87.940  

-       

12.940,0  

              

75.000  

              

75.000  
                      -    

+ Quỹ bảo trợ trẻ em                         -                       -                            -                          -    

+ Quỹ đền ơn 
              

75.000  

              

87.940  

-       

12.940,0  

              

75.000  

              

75.000  
                      -    

2. Các hoạt động sự nghiệp             

+ Chợ             

              

       

g xuyên của UBND. Ngoài ra còn hỗ trợ gặp khó khăn trong dịch covid-19 (169 hộ *3.000.000đ),  và chi cho người lao động 

là đối tượng f1,f0, trẻ em đi cách ly được hỗ trợ tiền ăn 8.556.064.400 đồng, đạt  80%  kế hoạch giao.  

Chi hoạt động của Ủy ban mặt trận tổ quốc TT: 119.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch giao. 

Chi hoạt động của HCTĐ và hội NCT TT: 31.000.000 đồng, đạt 100.% kế hoạch giao. 

Chi hoạt động của Đoàn thanh niên TT:12.000.000 đồng, đạt100% kế hoạch. 

Chi hoạt động của hội LHPN TT: 25.000.000  đồng, đạt 100% kế hoạch. 



Chi hoạt động của hội nông dân TT:  20.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch  

Chi hoạt động của hội CCB TT: 10.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch. 

Chi hoạt động của công tác, dân số, y tế, người mù: 25.000.000 đồng, đạt 108% kế hoạch giao. 

Chi khác Ngân sách: 39.960.000 đồng  đạt 100% kế hoạch 

2.3 Chi dự phòng:  419.823.000 đồng đạt 98% kế hoạch. 

2.4 Chi chuyển nguồn sang năm 2022: 28.843.005.126 đồng. 
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